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* Nội dung chương trình 
	STT
	Mã  
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
 học trước(a), tiên quyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương
	      34
	

	7.1.1 Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	3101111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	2(2,0,4)
	

	2
	3101112004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	3(3,0,6)
	3101111003(a)

	3
	3101112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology 
	2(2,0,4)
	3101111003(a)

	7.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn
	7
	

	Học phần bắt buộc
	5
	

	1
	3101113007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party 
	3(3,0,6)
	3101112006(a)

	2
	3101112005
	Pháp luật đại cương

General  Law
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn ( chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	

	1
	3101091025
	Kỹ năng giao tiếp
General Psychology
	2(2,0,4)
	

	2
	3101091024
	Môi trường và con người

Environment and People
	2(2,0,4)
	

	3
	3101011009
	Phương pháp NCKH

Research method in Science
	2(2,0,4)
	

	7.1.3 Ngoại ngữ
	5
	

	1
	3101121016
	Anh văn 1

English 1
	3(3,0,6)
	

	2
	3101121017
	Anh văn 2

English 2
	2(2,0,4)
	3101121016(a)

	7.1.4 Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	15
	

	Học phần bắt buộc
	11
	

	1
	3101091011
	Toán cao cấp 1

Calculus A1
	3(3,0,6)
	

	2
	3101091014
	Vật lý đại cương 1

General Physics 1
	3(3,0,6)
	

	3
	3101091015
	Hóa học đại cương 1

General Chemistry 1
	2(2,0,4)
	

	4
	3101061101
	Nhập môn tin học

Informatics
	3(2,1,5)
	

	Học phần tự chọn ( chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	

	1
	3101092021
	Xác suất thống kê

Probability & Mathematic statistics
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	2
	3101092022
	Vật lý đại cương 2

General Physics 2
	2(2,0,4)
	3101091014(a)

	3
	3101092012
	Toán cao cấp 2

Calculus A2
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	4
	3101092023
	Hóa học đại cương 2

General Chemistry 2
	2(2,0,4)
	3101091015(a)

	7.1.5 Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	3101091130
	Giáo dục thể chất 1

Constitution Educations
	1
	

	2
	3101091131
	Giáo dục thể chất 2

Constitution Educations
	1
	3101091130(a)

	7.1.6 Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	

	1
	3101132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh

National Defence Educations 
	8
	3 tuần

	 7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	62
	

	 7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành
	19
	

	1
	3101011001
	Vẽ kỹ thuật

Technical Drawings
	4(4,0,8)
	

	2
	3101012002
	Cơ lý thuyết

Theory of mechanics
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

3101091014(a)

	3
	3101012009
	Sức bền vật liệu

Strength of materials
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

3101091014(a)

	4
	3101011003
	Dung sai - Kỹ thuật đo

Tolerance - Metrology
	2(2,0,4)
	3101011001(c)

	5
	3101012004
	Vật liệu học

Materials
	2(2,0,4)
	3101091015(a)

	6
	3101011006
	An toàn và môi trường công nghiệp

Industrial Safety and Environment
	2(2,0,4)
	

	7
	3101012007
	Nguyên lý - Chi tiết máy 

Machine Mechanism - Mechanical Elements
	4(4,0,8)
	3101012109(c)

	8
	3101012008
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy 

Mechanical Design Project  
	1(0,0,3)
	3101012007(c)

	 7.2.2 Kiến thức chuyên ngành
	39
	

	 Lý thuyết
	24
	

	Học phần bắt buộc
	20
	

	1
	3101013101
	Công nghệ chế tạo máy

Manufacturing Technology
	4(4,0,8)
	3101012007(a)

	2
	3101013103
	Truyền động thuỷ lực và khí nén Pneumatic-Hydraulic Systems
	2(2,0,4)
	

	3
	3101013104
	Lập trình CNC

CNC programmable
	3(3,0,6)
	3101012201(a)

	4
	3101012114
	CAD/CAM cơ bản
CAD/CAM in basic
	2(2,0,4)
	

	5
	3101013106
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy 

Project of Manufacturing Technology
	1(0,0,3)
	3101013101(c)

	6
	3101122032
	Anh văn chuyên ngành

English for specific
	 2(2,0,4)
	

	7
	3101013108
	Nguyên lý cắt kim loại

Principles of Metal-Cutting 
	2(2,0,4)
	

	8
	3101012109
	Máy cắt kim loại 

Machine Tools
	3(3,0,6)
	3101012007(c)

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	

	1
	3101013107
	Chế tạo phôi

Process of Making Metal Stock
	2(2,0,4)
	3101012004(a)

	2
	3101013110
	Đồ gá

Chucking Device
	2(2,0,4)
	3101013101(c)

	3
	3101013102
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Electrical diagrams in machine tools
	2(2,0,4)
	

	  Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	

	1
	3101012100
	AutoCAD 
	2(2,0,4)
	

	2
	3101012005
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng 

Industrial Economy and Quality Management
	2(2,0,4)
	

	3
	3101013120
	CAD/CAM nâng cao

CAD/CAM in advance
	2(2,0,4)
	3101012114(a)

	          Thực hành
	15
	

	1
	3101011212
	Thực tập Nguội cơ bản

Practice in Manual Works 
	2(0,2,2)
	3101011006(a)

	2
	3101011213
	Thực tập Hàn cơ bản

Practice in Welding
	2(0,2,2)
	3101011006(a)

	3
	3101012201
	Thực tập Tiện 1 

Practice in Turning Machines 1
	2(0,2,2)
	3101011200 (a)

3101011001(a)


	4
	3101012202
	Thực tập Tiện 2

Practice in Turning Machines 2
	2(0,2,2)
	3101012201(a)

	5
	3101013203
	Thực tập Phay 1

Practice in Milling Machines 1
	2(0,2,2)
	3101011200(a)

	6
	3101013204
	Thực tập Phay 2

Practice in Milling Machines 2
	2(0,2,2)
	3101013203(a)

	7
	3101013205
	Thực tập CNC cơ bản 

Practice in basic CNC
	2(0,2,2)
	3101013104(a)

	8
	3101013206
	Thực tập CNC nâng cao
Practice in advance CNC
	2(0,2,2)
	

	7.2.3 Thực tập tốt nghiệp 
	4
	

	1
	3101013301
	Thực tập tốt nghiệp

Final Engineering Intership
	4(0,4,4)
	

	   Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	1
	3101013302
	Khóa luận tốt nghiệp

Thesis for graduation
	5(0,5,5)
	

	
	
	Học phần bổ sung
Adding education
	
	

	1
	3101013303
	Các phương pháp gia công đặc biệt

Nontraditional Machining  processes
	2(2,0,4)
	

	2
	3101013304
	Vẽ và thiết kế trên máy tính

Computer Aided Desing - CAD
	3(3,0,6)
	

	3
	3101013305
	Tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt

 Optimizing processes cutting
	3(3,0,6)
	

	Tổng cộng toàn khóa
	101
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	750/1875

(40%)
	


* Kế hoạch giảng dạy

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),

 tiên quyết (b),

 song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kỳ 1
	14
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	14
	
	
	

	1
	3101091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	2
	3101121016
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	
	
	Trắc nghiệm

	3
	3101011001
	Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	4
	3101011212
	Thực tập Nguội cơ bản
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	5
	3101011006
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	6
	3101091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 2
	18
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	
	

	1
	3101111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101121017
	Anh văn 2
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	3
	3101091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	4
	3101091015
	Hóa học đại cương 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	5
	3101061101
	Nhập môn tin học
	3(2,1,5)
	
	Bài tập TH
	

	6
	3101011003
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	7
	3101011213
	Thực tập Hàn cơ bản
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	8
	3101091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	3101091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091024
	Môi trường và con người
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	3
	3101011009
	Phương pháp NCKH
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	Học kỳ 3
	21
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	3101112004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	2
	3101112005
	Pháp luật đại cương
	2(2,0,4)
	
	
	

	3
	3101012002
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101012009
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	5
	3101012004
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	6
	3101012108
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	7
	3101012201
	Thực tập Tiện 1
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	8
	3101122032
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	Học phần tự chọn
	4
	
	
	

	1
	3101092021
	Xác suất thống kê
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101092022
	Vật lý đại cương 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101092023
	Hóa học đại cương 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101092012
	Toán cao cấp 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	Học kỳ 4
	16
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	14
	
	
	

	1
	3101112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101012109
	Máy cắt kim loại 
	3(3,0,6)
	
	
	Tiểu luận

	3
	3101012007
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	4
	3101012008
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,0,3)
	
	
	Đồ án

	5
	3101012202
	Thực tập Tiện 2
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	6
	3101132002
	 Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	3 tuần
	
	

	7
	3101012114
	 CAD/CAM cơ bản
	2(2,0,4)
	
	
	Thi trên máy tính

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	3101012005
	 Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	2
	3101012100
	AutoCAD
	2(2,0,4)
	
	
	Thi trên máy tính

	Học kỳ 5
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	
	

	1
	3101113007
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	1
	3101013103
	Truyền động thủy lực và khí nén 
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101013104
	 Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	
	
	Thi trên máy tính

	3
	3101013203
	Thực tập Phay 1
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	4
	3101013101
	Công nghệ chế tạo máy
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	5
	3101013106
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,0,3)
	
	
	Đồ án

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	3101013107
	Chế tạo phôi
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	2
	3101013102
	 Trang bị điện trong máy cắt kim   loại
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	3
	3101013110
	 Đồ gá
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101013120
	CAD/CAM nâng cao
	2(2,0,4)
	3101012114(a)
	
	Thi trên máy tính

	Học kỳ 6
	10
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	6
	
	
	

	1
	3101013204
	 Thực tập Phay 2
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	2
	3101013205
	Thực tập CNC cơ bản
	2(0,2,2)
	3101013104(a)
	Bài tập TH
	

	3
	3101013206
	Thực tập CNC nâng cao
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	

	1
	3101013301
	Thực tập tốt nghiệp
	 4(0,4,4)
	8 tuần
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	3101013302
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(0,5,5)
	5 tuần
	
	

	
	Học bổ sung (chọn đủ 5 TC)
	
	
	
	

	1
	3101013303
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	2
	3101013304
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	
	Thi trên máy tính

	3
	3101013305
	Tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt
	3(3,0,6)
	
	
	Tiểu luận

	Tổng cộng 
	101
	
	
	


Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
     1

